
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHINICA

0110492668

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới ( trừ môi giới bất động sản)

4610

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
- (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

3. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

4. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

5. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp luật)

6619(Chính)

6. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Khoản 1 Điều 3 Luật kinh 
doanh bất động sản năm 2014) (Không bao gồm hoạt động đấu 
giá)

6810

7. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản (Khoản 2 điều 3 Luật kinh 
doanh bất động sản năm 2014) Tư vấn bất động sản (Khoản 8 
điều 3 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014) (Không bao 
gồm hoạt động đấu giá)

6820

8. Hoạt động tư vấn quản lý
- (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, 
kế toán, chứng khoán)

7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHINICA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHINICA CONSULTING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHINICA CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975 801 075
Email:

Fax:
Website:
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150.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
NGỌC 
KHÁNH

Việt 
Nam

15 ngách 2/45 
Nguyên Hồng, 
Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

50.000.000 33,334 001183005143

2TRẦN THỊ 
KHÁNH 
HIỀN

Việt 
Nam

Phòng 12B01 – Tòa 
97 - 99 Láng Hạ, 
Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

50.000.000 33,333 013357564

3TRẦN THỊ 
HỒNG 
NHUNG

Việt 
Nam

1/34 Ngô Sỹ Liên, 
Phường Văn Miếu, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

50.000.000 33,333 034177022048

9. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ dịch vụ điều tra và các loại thông tin nhà nước cấm)

7320

10. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục 
đích và bán ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành 
chuyên môn, không kể môi giới bất động sản; - Hoạt động môi 
giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền) - 
Hoạt động bởi các đại lý hoặc các đại lý thay mặt cá nhân 
thường liên quan đến việc tuyển dụng người cho điện ảnh, âm 
nhạc hoặc thể thao, giải trí khác hoặc sắp xếp sách, vở kịch, tác 
phẩm nghệ thuật, ảnh... với nhà xuất bản hoặc nhà sản xuất... 
(Trừ hoạt động của những nhà báo độc lập, thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỷ lệ lượng ; Tư vấn chứng khoán)

7490

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay

5229

12. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

2/3Thời gian đăng từ ngày 30/09/2023 đến ngày 30/10/2023



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034177022048
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 1/34 Ngô Sỹ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 1/34 Ngô Sỹ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ HỒNG NHUNG Nữ

27/08/1977 Kinh Việt Nam

16/07/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       013357564
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Phòng 12B01 – Tòa 97 - 99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 12B01 – Tòa 97 - 99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ KHÁNH HIỀN Nữ

13/07/1983 Kinh Việt Nam

20/10/2010 Công An Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001183005143
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 15 ngách 2/45 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 15 ngách 2/45 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC KHÁNH Nữ

23/10/1983 Kinh Việt Nam

16/07/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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